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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

 

Số: 1161/TMBG-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mường Nhé, ngày 26 tháng 9  năm 2023 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 

 

Kính gửi: Các Quý nhà thầu. 

 

  

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2023 của Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Thông tư 68/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 

58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá 

theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch gói thầu. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá: Trước 11h ngày 06 tháng 10 năm 2023. 

Hình thức báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi bản pdf (đã đóng dấu) qua 

hòm thư điện tử. 
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Địa điểm nhận báo giá: DsCKI. Phan Quang Thế, Khoa Dược – TTB – 

Vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số  điện thoại 0832648666, 

Email: theduocmn@gmail.com (trong giờ hành chính để tham khảo thông tin) 

Kết quả hồ sơ chào giá: Các đơn vị đáp ứng được yêu cầu, có giá thấp 

nhất sẽ được Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé liên hệ để đàm phán. 

 Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số 1161/TM-TTYT ngày 26/9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé) 

 

STT Tên hàng hoá Tiêu chí kỹ thuật 
Hãng/ Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Panh cong không mấu 12 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

2 Panh cong không mấu 16 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

3 Panh cong không mấu 20 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

4 Panh cong không mấu 24 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

5 Kẹp hình tim thẳng có răng 18 cm 24Cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

6 Kẹp ruột (Clamp) có răng 22 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

7 
Kẹp gạc (Porte Tampon) thẳng có răng 

22cm 
Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

8 Kẹp mang kim thẳng 16 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

9 Kẹp mang kim thẳng 20 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

10 Kẹp phẫu tích thẳng có mấu 18 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ http://ttytmn.syt.dienbien.gov.vn/ 

STT Tên hàng hoá Tiêu chí kỹ thuật 
Hãng/ Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

11 Kẹp phẫu tích thẳng có mấu 20 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

12 Kẹp phẫu tích thẳng không mấu 18 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

13 Kẹp phẫu tích thẳng không mấu 22 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

14 Kẹp phẫu tích thẳng không mấu 24 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

15 Kéo thẳng 2 đầu tù 20 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

16 Kéo thẳng nhọn tù 20 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

17 Kéo cong tù tù 22 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

18 Kéo cong tù tù 18 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

19 Kéo cong tù tù 14 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 20  

20 Banh Parabeuf 20 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

21 Kéo cắt chỉ Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 5  

22 Panh thẳng không mấu 14 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  
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STT Tên hàng hoá Tiêu chí kỹ thuật 
Hãng/ Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

23 Panh thẳng có mấu 14 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

24 Nhíp không mấu 11 cm Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy. Prime/Pakistan Cái 10  

25 Hộp đựng bông cồn Làm bằng Inox, đường kính 10 x 11cm 
Bảo Anh / Việt 

Nam Cái 3  

26 Trụ cắm panh Làm bằng Inox, kích thước 5 x 14cm 
Bảo Anh / Việt 

Nam Cái 3  

27 

Máy điện châm kết hợp điện xung (KWD-

808I) 

 

- Thay thế massage thủ công 

- Đa dạng tần số sóng xung 

- Điều trị bằng điện châm cứu 

- Thời gian tự động 

- DC/AC 

- Nguồn điện: DC9V/AC220V/AC110V 

- Năng lượng đầu vào: 10VA MAX 

- Sóng xung đầu ra: Sóng xung hai chiều 

không đối xứng 

- Số xung đầu ra: 6 kênh 

- Năng lượng đầu ra: 0.3VA Max 

- Tần số cung: Có thể điều chỉnh trong 

khoang 1 ~ 100Hz 

- Tần số xung đầu ra: Sóng liên tục, sóng 

gián đoạn, sóng xa 

Suzhou 

Medical 

Appliance 

Factory/ Trung 

Quốc 

 

Cái 10  

 Tổng: 27 mặt hàng      
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MẪU BÁO GIÁ 

 

CÔNG TY…………….. 

Địa chỉ: ………………. 

Số ĐKKD: …………… 

Điện thoại:…………….. 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 
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Địa chỉ: xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Công ty chúng tôi kính gửi Quý Bệnh viện báo giá sau: 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 

Chủng 

loại/ Ký 

mã hiệu 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Hãng/Nước 

chủ sở hữu 

Thông 

số kỹ 

thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hàng A          

2 Hàng B          

…           

 CỘNG:          

Bằng chữ: ……………………………………………… ./. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, … bên mua không phải thanh toán bất kỳ một 

chi phí nào thêm. 

- Chất lượng hàng hoá mới 100%. 

- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. 

- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (……. tháng). 

 

 …………, ngày …. tháng ….. năm 2023 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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